
Thời gian 15-Jun 16-Jun 17-Jun 18-Jun 19-Jun Tổng cộng

Rầy nâu 150 149 19 47 73 438

Rầy lưng trắng 29 14 17 27 69 156

Rầy xanh đuôi đen 0 3 0 3 8 14

Rầy zigzag 343 526 89 185 186 1329

Bướm sâu cuốn lá 10 14 19 2 5 50

Bướm sâu đục thân 26 25 21 27 31 130

Sâu năn 0 3 0 0 0 3

Bướm sâu keo mùa thu 3 1 1 1 0 6

Bọ xít 1 6 3 4 1 15

Bướm đêm Parapoynx stagnalis 1 0 0 0 0 1

Bọ xít đen 2 0 0 0 0 2

Dế 0 0 0 5 2 7

Bọ hà 0 0 1 0 0 1

Bọ dừa 0 0 0 0 2 2

Rầy Aster leaf hopper 0 2 3 4 5 14

Kiến cánh 0 10 6 1 1 18

Bướm sâu tơ 0 2 0 0 0 2

Bướm đêm Utetheisa pulchella 0 0 0 0 9 9

Bọ cánh cứng Agelastica alni 1 4 2 2 2 11

Bướm đêm Spoladea recurvalis 0 0 2 0 0 2

Ruồi hạc 18 63 36 11 12 140

Bướm đêm Maliattha signifera 0 1 0 0 0 1

Bướm sâu keo mùa thu 2 0 0 2 0 0 2

Bướm đêm Creatonotos transiens 0 0 1 0 0 1
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